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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre (sau đây gọi tắt là Chương trình).

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về Chương trình; các đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình; các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh.
Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre là tập hợp các đề án xúc tiến thương mại được xây dựng theo định hướng phát triển hàng hóa phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu, được Nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện.

2. Đề án xúc tiến thương mại là đề án được lập để triển khai một hoặc một số nội dung hoạt động xúc tiến thương mại; có mục tiêu và đối tượng thụ hưởng cụ thể, có thời gian và kinh phí xác định.

Điều 3. Mục tiêu của Chương trình 
1. Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản suất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm hàng hóa tới người tiêu dùng trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh ngoại thương và đứng vững trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.  

2. Đẩy mạnh phát triển mạng lưới phân phối hàng Việt tới thị trường nông thôn góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

3. Tăng cường khả năng cạnh tranh, nâng cao lợi thế một số sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Điều 4. Cơ quan quản lý nhà nước về Chương trình, đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình, đơn vị tham gia thực hiện Chương trình 
1. Cơ quan quản lý nhà nước về Chương trình 

a) Sở Công Thương là cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm quản lý Chương trình.
b) Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định mức hỗ trợ kinh phí từng Đề án thuộc Chương trình trên cơ sở đề nghị của Sở Công Thương theo đúng quy định của pháp luật và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
2. Đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình:

a) Đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình bao gồm: Trung tâm Xúc tiến thương mại của Sở Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội nông dân tỉnh và các đơn vị được giao nhiệm vụ xúc tiến thương mại (sau đây gọi tắt là đơn vị chủ trì) có Đề án đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu, điều kiện và tiêu chí quy định tại Quy chế này.

b) Đơn vị chủ trì phải đáp ứng các điều kiện: Có tư cách pháp nhân; có khả năng huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện Đề án; có kinh nghiệm, năng lực trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; thực hiện đề án nhằm mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, cơ sở, không nhằm mục đích lợi nhuận.

c) Các đơn vị chủ trì được tiếp nhận kinh phí hỗ trợ để triển khai thực hiện Chương trình và có trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành.
3. Đơn vị tham gia thực hiện chương trình:

a) Là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các hợp tác xã, tổ/nhóm hợp tác, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành trên địa bàn tỉnh Bến Tre có ngành nghề, thị trường, mặt hàng, sản phẩm phù hợp với mục tiêu của Chương trình (gọi tắt là doanh nghiệp, cơ sở).

b) Được hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Hội đồng xét duyệt
1. Sở Công Thương quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt nhằm thẩm định nội dung các đề án xúc tiến thương mại, gửi Sở Tài chính thẩm định kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Hội đồng xét duyệt bao gồm: Lãnh đạo Sở Công Thương làm Chủ tịch Hội đồng và đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan làm ủy viên.

2. Hội đồng xét duyệt có trách nhiệm:

a) Thẩm định, đánh giá nội dung các đề án thuộc Chương trình do các đơn vị chủ trì xây dựng, chọn lựa những đề án mang lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, cơ sở tham gia nhằm tăng cường tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm của tỉnh, xem xét mức kinh phí đề nghị hỗ trợ thực hiện các đề án xúc tiến thương mại trên cơ sở nguồn kinh phí nhà nước cấp cho Chương trình. 
b) Hội đồng xét duyệt có thể mời họp hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia trong quá trình thẩm định, xét duyệt.
Điều 6. Ngành nghề được xếp ưu tiên, điều kiện xem xét hỗ trợ kinh phí và tiêu chí để xét duyệt các Đề án thuộc Chương trình

1. Ngành nghề được xếp ưu tiên

a) Sản xuất, chế biến nông sản (dừa, trái cây, lương thực, rau củ, thủy sản, gia súc, gia cầm, cây giống, hoa kiểng), nghề muối và chế biến thực phẩm.

b) Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp.

c) Hàng may mặc, giày, da.

2. Điều kiện để được xem xét hỗ trợ từ kinh phí xúc tiến thương mại

a) Doanh nghiệp, cơ sở có trụ sở chính đặt trên địa bàn tỉnh Bến Tre, có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, có ngành nghề, thị trường phù hợp với mục tiêu đề án. Trong đó, ưu tiên cho các hợp tác xã tham gia Chương trình nhằm nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.
b) Có đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại gửi đến đơn vị chủ trì trong thời gian quy định.

c) Đơn vị tham gia thực hiện chương trình không thuộc trong Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia và không được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ hoàn toàn về kinh phí. 

d) Thực hiện tốt báo cáo kết quả tham gia đề án của năm trước với đơn vị chủ trì và phối hợp với đơn vị chủ trì quyết toán kinh phí sau khi đề án kết thúc.

3. Tiêu chí để xét duyệt các đề án xúc tiến thương mại: 
Các đề án xúc tiến thương mại phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Phù hợp với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp;
b) Phù hợp với định hướng chiến lược xuất nhập khẩu và chiến lược phát triển ngành hàng được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển các vùng kinh tế, địa phương;
d) Phù hợp với các hoạt động được hỗ trợ, nguồn kinh phí hỗ trợ, nguyên tắc và mức kinh phí hỗ trợ trong Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh;
đ) Đảm bảo tính khả thi về: Phương thức triển khai; thời gian, tiến độ triển khai; nguồn nhân lực, tài chính;
e) Đối với các đề án mà quá trình thực hiện kéo dài trên 01 năm, đơn vị chủ trì phải xây dựng nội dung và kinh phí, thực hiện quyết toán theo từng năm.
Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình
1. Kinh phí thực hiện Chương trình được hình thành từ các nguồn sau:

a) Ngân sách nhà nước giao hàng năm theo kế hoạch.

b) Đóng góp của các doanh nghiệp, cơ sở tham gia.

c) Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

d) Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2.  Quản lý kinh phí xúc tiến thương mại của tỉnh
a) Sở Công Thương phân bổ kinh phí cho Trung tâm Xúc tiến thương mại trực tiếp quản lý kinh phí thực hiện các Đề án thuộc Chương trình và thực hiện việc thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư của Bộ Tài chính quy định hàng năm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Thực hiện trực tiếp các Đề án thuộc Chương trình do Trung tâm Xúc tiến thương mại là đơn vị chủ trì và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ với đơn vị chủ trì khác;
b) Sở Công Thương hướng dẫn các đơn vị chủ trì xây dựng nội dung, mức kinh phí đề nghị hỗ trợ thực hiện Đề án thuộc Chương trình.

c) Căn cứ vào nguồn kinh phí‎ Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm, Sở Công Thương dự trù kinh phí chi cho các hoạt động quản lý kinh phí xúc tiến thương mại của tỉnh. Cụ thể như: chi cho các thành viên Hội đồng xét duyệt, chi kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đề án thuộc Chương trình, chi làm thêm giờ, chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, bánh nước phục vụ cuộc họp, gửi thư mời họp, chi phí hợp lý khác (nếu có) theo định mức quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Công Thương. Riêng đối với chi cho các thành viên Hội đồng xét duyệt, đánh giá đề án áp dụng định mức xây dựng dự toán chi thù lao tối đa tham gia hội thảo khoa học cấp cơ sở theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
d) Hỗ trợ đơn vị tham gia thực hiện Chương trình thông qua đơn vị chủ trì. Đơn vị chủ trì liên hệ với đơn vị được phân bổ kinh phí (Trung tâm Xúc tiến thương mại) tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ để triển khai thực hiện đề án và có trách nhiệm thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.
Chương II
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ MỨC HỖ TRỢ
Điều 8. Nội dung và mức hỗ trợ kinh phí đối với chương trình xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu

1. Thông tin thương mại, nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở dữ liệu các thị trường xuất khẩu trọng điểm theo ngành hàng: Hỗ trợ 70% chi phí thực hiện, với mức hỗ trợ tối đa không quá 1,2 triệu đồng/1 đơn vị đăng ký và nhận thông tin. Bao gồm các khoản chi phí: Chi phí mua tư liệu; Chi phí điều tra, khảo sát và tổng hợp tư liệu; Chi phí xuất bản và phát hành; Các khoản chi khác (nếu có).

2. Nội dung tuyên truyền xuất khẩu
a) Quảng bá hình ảnh ngành hàng, chỉ dẫn địa lý nổi tiếng của vùng, địa phương ra thị trường nước ngoài: hỗ trợ 50% chi phí, với mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/1 lần tuyên truyền quảng bá. Gồm các khoản chi: chi phí sản xuất, xuất bản và phát hành trong nước và nước ngoài để giới thiệu, quảng bá hình ảnh ngành hàng, chỉ dẫn địa lý.

b) Thực hiện việc mời đại diện cơ quan truyền thông nước ngoài đến Bến Tre để viết bài, làm phóng sự trên báo, tạp chí, truyền thanh, truyền hình, internet nhằm quảng bá cho xuất khẩu của tỉnh Bến Tre: hỗ trợ 50% chi phí, với mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/1 lần tuyên truyền quảng bá. Gồm khoản chi: chi phí sản phẩm truyền thông hoàn thành (bộ phim đã phát sóng, bài viết đã đăng).
3. Thuê chuyên gia trong và ngoài nước để tư vấn phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường xuất khẩu và thâm nhập thị trường nước ngoài

a) Hợp đồng trọn gói với chuyên gia tư vấn: Hỗ trợ 50% chi phí sản phẩm tư vấn hoàn thành, với mức hỗ trợ tối đa không quá 1,5 triệu đồng/1 doanh nghiệp, cơ sở tham gia.

b) Tổ chức cho chuyên gia trong và ngoài nước gặp gỡ, phổ biến kiến thức và tư vấn cho doanh nghiệp: Hỗ trợ 100% chi phí nhưng không quá 1,5 triệu đồng/1 doanh nghiệp, cơ sở tham gia. Gồm các khoản chi như: thuê hội trường, thiết bị, trang trí, tài liệu, biên dịch, phiên dịch, phương tiện đi lại cho chuyên gia).
4. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong và ngoài nước nhằm nâng cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại: Hỗ trợ 50% chi phí đối với doanh nghiệp có từ 02 năm hoạt động trở lên; Hỗ trợ 100% chi phí đối với các tổ chức xúc tiến thương mại, cán bộ quản lý nhà nước có liên quan của tỉnh, hợp tác xã, tổ/nhóm hợp tác, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp mới khởi nghiệp (dưới 02 năm hoạt động). Gồm các khoản chi: Chi phí giảng viên, thuê lớp học, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên, giải khát, các khoản chi phí hợp lý khác (nếu có) hoặc học phí trọn gói của khóa học.
5. Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài

a) Đơn vị chủ trì tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài: Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức Đoàn cho doanh nghiệp, cơ sở tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài, với mức kinh phí hỗ trợ tính theo số lượng doanh nghiệp, cơ sở tham gia Đoàn, tối đa không quá 60 triệu đồng/ 01 doanh nghiệp, cơ sở. Gồm các khoản chi phí cụ thể sau: 
- Chi phí thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; trang trí chung khu vực gian hàng của tỉnh; 
- Chi phí tổ chức khai mạc (nếu là hội chợ triển lãm riêng của Bến Tre): Giấy mời, đón tiếp, trang trí, âm thanh, ánh sáng;
- Tổ chức hội thảo: Chi phí thuê hội trường, trang thiết bị, trang trí, âm thanh, ánh sáng, phiên dịch, an ninh, lễ tân, nước uống, tài liệu, diễn giả;
- Trình diễn sản phẩm: Thuê địa điểm, thiết kế và trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị, người trình diễn, người dẫn chương trình, phiên dịch;
- Công tác phí cho người của đơn vị chủ trì thực hiện chương trình đi theo Đoàn thực hiện công tác tổ chức: Hỗ trợ công tác phí cho 01 người đi theo Đoàn có dưới 05 doanh nghiệp; hỗ trợ công tác phí cho 02 người đi theo Đoàn có từ 05 đến 10 doanh nghiệp; hỗ trợ công tác phí cho 03 người đi theo Đoàn có từ 11 đến 15 doanh nghiệp; hỗ trợ công tác phí cho 04 người đi theo Đoàn có từ 16 doanh nghiệp trở lên. 
- Các khoản chi hợp lý khác (nếu có).

b) Các doanh nghiệp, cơ sở tự tham gia hội chợ tại nước ngoài: Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/01 doanh nghiệp, cơ sở /năm.
6. Tổ chức, tham gia đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài

a)  Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài: Hỗ trợ 100% chi phí nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/1 doanh nghiệp, cơ sở tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại khu vực Châu Á; 50 triệu đồng/1 doanh nghiệp, cơ sở tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại khu vực Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á; 60 triệu đồng/1 doanh nghiệp, cơ sở tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại khu vực Trung Mỹ, Mỹ La tinh. Gồm các khoản chi phí sau: 
- Vé máy bay;
- Chi phí tổ chức hội thảo và gặp gỡ giao dịch thương mại;
- Chi phí tuyên truyền quảng bá và mời khách đến giao dịch với các đoàn giao dịch thương mại của Bến Tre tại nước ngoài; 
- Công tác phí cho người của đơn vị chủ trì đi theo Đoàn thực hiện công tác tổ chức: Hỗ trợ công tác phí cho 01 người đi theo Đoàn có dưới 05 doanh nghiệp; hỗ trợ công tác phí cho 02 người đi theo Đoàn có từ 05 đến 10 doanh nghiệp; hỗ trợ công tác phí cho 03 người đi theo Đoàn có từ 11 đến 15 doanh nghiệp; hỗ trợ công tác phí cho 04 người đi theo Đoàn có từ 16 đến 25 doanh nghiệp và 05 người cho Đoàn có từ 26 doanh nghiệp trở lên;

- Các khoản chi hợp lý khác (nếu có).

b) Tham gia các đoàn xúc tiến, giao thương, hội nghị tại nước ngoài do các bộ, ngành có liên quan, các tổ chức xúc tiến trong nước, ngoài nước tổ chức (thành phần tham gia đoàn do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định): Hỗ trợ 100% chi phí cho cán bộ quản lý nhà nước tham gia đoàn.

7. Tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào tỉnh Bến Tre giao dịch mua hàng: Hỗ trợ 100% chi phí; gồm các khoản: Chi phí đón tiếp đoàn doanh nghiệp nước ngoài; công tác phí cho cán bộ tổ chức chương trình; tuyên truyền, quảng bá mời khách đến tham dự, giao dịch; các chi phí hợp lý khác (nếu có). Định mức chi áp dụng theo định mức do Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định tại Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 17 tháng 11 năm 2010 về việc quy định chế độ tiếp khách trong nước; chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

8. Tổ chức hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu tại tỉnh: Hỗ trợ 100% chi phí, với mức hỗ trợ tối đa không quá 80 triệu đồng/hội nghị. Gồm các khoản chi: Chi phí thuê và trang trí hội trường, trang thiết bị, phiên dịch, biên dịch, in ấn tài liệu; chi phí tuyên truyền, quảng bá. 
9. Các chương trình xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu khác theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Điều 9. Nội dung và mức hỗ trợ kinh phí đối với chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước
1. Tổ chức hội chợ, triển lãm

a) Tổ chức hội chợ: Thực hiện theo nguyên tắc lấy thu bù chi. Tùy tình hình thực tế, mức hỗ trợ gian hàng cho các đơn vị, doanh nghiệp sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Sở Công Thương.

b) Tổ chức triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh: Hỗ trợ 100% chi phí: Thiết kế, dàn dựng gian hàng; trang trí gian hàng triển lãm, chi phí vận chuyển hàng hóa, chi phí trực giới thiệu sản phẩm, trình diễn sản phẩm, chi phí hợp lý khác (nếu có). Riêng mua sản phẩm trưng bày hỗ trợ 50% giá trị sản phẩm trưng bày.

2. Tham gia hội chợ trong nước

a) Tổ chức Đoàn cho doanh nghiệp, cơ sở tham gia hội chợ trong nước: Hỗ trợ 100% chi phí nhưng với mức kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 10 triệu đồng/01 doanh nghiệp, cơ sở tham gia. Gồm các khoản chi: Chi phí thuê gian hàng; trang trí gian hàng chung của tỉnh, chi phí vận chuyển hàng hóa, chi phí trực giới thiệu sản phẩm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ cho đơn vị chủ trì, chi phí tổ chức hội thảo, trình diễn sản phẩm đặc trưng của tỉnh, chi phí thuê hội trường, thiết bị và chi phí hợp lý khác (nếu có). 

b) Các doanh nghiệp, cơ sở tự tham gia hội chợ trong nước: Hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng. Mức hỗ trợ tối đa 04 gian và không quá 12 triệu đồng/01 doanh nghiệp, cơ sở tham gia hội chợ định hướng xuất khẩu; tối đa 04 gian và không quá 10 triệu đồng/01 doanh nghiệp, cơ sở tham gia hội chợ tiêu dùng tổng hợp.
3. Thực hiện các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các khu cụm công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn tỉnh: Hỗ trợ 70% chi phí, với mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng/1 đợt bán hàng. Gồm các khoản chi: Chi phí vận chuyển; chi phí thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng quầy hàng; dịch vụ phục vụ (điện, nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ); trang trí chung khu vực tổ chức bán hàng; tổ chức khai mạc (giấy mời, đón tiếp, trang trí, âm thanh, ánh sáng); chi phí quản lý, nhân công phục vụ; chi phí tuyên truyền, quảng bá giới thiệu việc tổ chức hoạt động bán hàng; các khoản chi hợp lý khác.

4. Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước; xây dựng cơ sở dữ liệu các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; nghiên cứu phát triển hệ thống phân phối, cơ sở hạ tầng thương mại; các ấn phẩm để phổ biến kết quả điều tra, khảo sát, phổ biến pháp luật, tập quán, thói quen mua sắm: Hỗ trợ 100% chi phí, với mức hỗ trợ tối đa không quá 1 triệu đồng/1 đơn vị đăng ký và nhận thông tin. Gồm các khoản chi phí: chi phí mua tài liệu; Điều tra, khảo sát và tổng hợp; Chi phí xuất bản và phát hành, chi phí hợp lý khác. 
5. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hoá và dịch vụ đến người tiêu dùng trong nước thông qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác: hỗ trợ 100% chi phí, với mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/1 chuyên đề tuyên truyền (gồm chi phí thực hiện nội dung sản phẩm truyền thông và phát hành).
 6. Tổ chức đào tạo, tập huấn ngắn hạn nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp, cơ sở nhằm phát triển thị trường trong nước: Hỗ trợ 100% chi phí, với mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/lớp học. Gồm các khoản chi: Chi phí giảng viên, thuê hội trường, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên, chi hỗ trợ tiền ăn và đi lại cho người không hưởng lương từ ngân sách, giải khát, chi phí hợp lý khác (nếu có) hoặc học phí trọn gói của lớp học. 
7. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, liên kết tiêu thụ sản phẩm: Hỗ trợ 100% chi phí, với mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/sự kiện. Gồm các khoản chi như: Mời báo cáo viên, thuê hội trường, thiết bị, tài liệu, giải khát và chi phí hợp lý khác (nếu có) hoặc chi phí trọn gói của hội nghị, hội thảo, tọa đàm. 
8. Tổ chức Đoàn giao thương, kết nối cung - cầu với các tỉnh, thành trong nước: Hỗ trợ 100% chi phí, với mức hỗ trợ tối đa không quá 80 triệu đồng/chuyến. Gồm các khoản chi như: Chi phí phương tiện đi lại; chi phí tổ chức hội thảo giao thương: Thuê hội trường, thiết bị, tài liệu, giải khát; chi phí hợp lý khác (nếu có); công tác phí cho cán bộ của đơn vị chủ trì thực hiện công tác tổ chức. 
9. Các chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thì đơn vị được giao nhiệm vụ tiến hành xây dựng đề án trình Sở Công Thương thẩm định nội dung đề án, chuyển Sở Tài chính thẩm duyệt kinh phí để triển khai thực hiện.

Chương III
XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Điều 10. Quy trình xây dựng, tiếp nhận và thẩm định đề án 
1. Đơn vị chủ trì cung cấp, thông tin giới thiệu về thị trường, ngành hàng hoạt động xúc tiến thương mại mà đơn vị chủ trì sẽ tổ chức hoặc tham gia, kèm theo nội dung chương trình dự kiến thông báo công khai cho các doanh nghiệp, cơ sở qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc gửi văn bản thông báo.

2. Khi tiếp nhận thông tin từ đơn vị chủ trì hoặc tự tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, các doanh nghiệp, cơ sở có nhu cầu xúc tiến thương mại thì gửi Phiếu đăng ký hỗ trợ xúc tiến thương mại (theo Mẫu 01 tại phụ lục kèm theo) đến đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình theo thời gian quy định (nếu có). Phiếu đăng ký hỗ trợ xúc tiến thương mại gửi về đơn vị chủ trì trực tiếp hoặc thông qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử.

3. Trên cơ sở Phiếu đăng ký hỗ trợ xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp, cơ sở, đơn vị chủ trì tổng hợp xây dựng thành Đề án xúc tiến thương mại đáp ứng các yêu cầu tại Khoản 3 Điều 6 của Quy chế này (theo mẫu 02 tại phụ lục kèm theo), sau đó gửi Đề án về đơn vị được phân bổ kinh phí tổng hợp (Trung tâm xúc tiến thương mại).
4. Sau khi tiếp nhận các Đề án của các đơn vị chủ trì gửi đến đơn vị được phân bổ kinh phí tiếp nhận để tổng hợp sơ bộ trình Sở Công Thương trước ngày 01 tháng 6 của năm trước năm kế hoạch.
5. Sở Công Thương tổng hợp các đề án do Trung tâm Xúc tiến thương mại trình, tiến hành tổ chức họp Hội đồng xét duyệt để đánh giá, thẩm định nội dung từng đề án và tổng hợp thành Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre của năm kế hoạch và dự toán ngân sách tỉnh cần hỗ trợ gửi đến Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đối với trường hợp các Đề án thuộc Chương trình phát sinh đột xuất ngoài kế hoạch, hoặc những đề án do Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cho đơn vị tổ chức thực hiện hoặc tham gia tổ chức, mang tính cấp bách, diễn ra trong thời gian ngắn thì Sở Công Thương sẽ thẩm định nội dung đề án trình Sở Tài chính phê duyệt kinh phí thực hiện.
Điều 11. Thời gian đánh giá, thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện đề án: 

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức cuộc họp Hội đồng xét duyệt thẩm định nội dung các Đề án xúc tiến thương mại và tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định kinh phí; 
2. Sau khi nhận đủ hồ sơ từ Sở Công Thương, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định kinh phí thực hiện đề án trong thời hạn 07 ngày làm việc;
3. Đối với trường hợp các Đề án thuộc Chương trình phát sinh đột xuất ngoài kế hoạch, hoặc những đề án do Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cho đơn vị tổ chức thực hiện hoặc tham gia tổ chức, mang tính cấp bách, diễn ra trong thời gian ngắn thì Sở Công Thương sẽ thẩm định nội dung đề án trình Sở Tài chính phê duyệt kinh phí thực hiện.
4. Hàng năm, Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính có nhiệm vụ lập dự toán chương trình xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự toán ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình, Sở Công Thương tổng hợp các đề án xúc tiến thương mại đưa ra Hội đồng xét duyệt tiến hành thẩm định; Sở Công Thương tổng hợp các đề án được xét duyệt gửi về Sở Tài chính thẩm định kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

Điều 12. Triển khai thực hiện đề án
1. Căn cứ vào nguồn kinh phí Chương trình được giao hàng năm, Sở Công Thương tiến hành phân bổ kinh phí cho Trung tâm Xúc tiến thương mại. Đơn vị được phân bổ kinh phí thông báo, công bố công khai nội dung Chương trình đến Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội nông dân tỉnh và các đơn vị được giao nhiệm vụ xúc tiến thương mại.

2. Đơn vị chủ trì cung cấp thông tin nội dung các hoạt động xúc tiến thương mại thuộc Chương trình cho các doanh nghiệp, cơ sở cập nhật và tiếp nhận việc đăng k‎ý‎ tham gia hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp, cơ sở có nhu cầu xúc tiến thương mại. Đồng thời, có trách nhiệm lựa chọn các đơn vị tham gia phải phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của Đề án. Riêng đối với Đề án xúc tiến thương mại tại nước ngoài, đơn vị chủ trì đề xuất với Sở Công Thương để xem xét lựa chọn đơn vị tham gia, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Đơn vị tham gia thực hiện căn cứ vào nhu cầu, tình hình thực tế tại đơn vị đăng k‎ý‎ tham gia hỗ trợ xúc tiến thương mại thuộc Chương trình gửi về đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ.
Điều 13. Điều chỉnh, thay đổi nội dung thực hiện đề án
1. Trường hợp điều chỉnh, thay đổi nội dung thực hiện của đề án đã được phê duyệt, tối thiểu 15 ngày trước ngày đầu tiên diễn ra hoạt động xúc tiến thương mại, đơn vị chủ trì phải có văn bản thông qua đơn vị được phân bổ kinh phí gửi về Sở Công Thương xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
2. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Sở Công Thương xem xét tham mưu bằng văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý hoặc không đồng ý về việc điều chỉnh, thay đổi các nội dung thực hiện đề án.
3. Trường hợp đơn vị chủ trì không thực hiện đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đề án đã được phê duyệt hoặc xét thấy nội dung đề án không còn phù hợp, Sở Công Thương xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấm dứt việc thực hiện đề án.
4. Trường hợp không thực hiện được hoặc không hoàn thành đề án trong năm kế hoạch, đơn vị chủ trì phải có văn bản thông qua đơn vị được phân bổ kinh phí báo cáo về Sở Công Thương xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Điều 14. Thanh, quyết toán kinh phí
1. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ chứng từ các khoản thu, chi thực tế theo quy định và thanh toán với đơn vị được phân bổ kinh phí theo quy định. Đơn vị được phân bổ kinh phí có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị chủ trì tổ chức hạch toán các khoản thu, chi thuộc Chương trình theo đúng quy định tài chính hiện hành và tổng hợp báo cáo kết quả thanh, quyết toán kinh phí thực hiện về Sở Công Thương theo dõi.
2. Trường hợp nguồn kinh phí thực hiện Đề án bao gồm nhiều nguồn kinh phí khác nhau thì trong chứng từ thanh quyết toán phải thể hiện rõ chi tiết các nguồn kinh phí trên.

3. Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt quyết toán hàng năm từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại của tỉnh. 
Điều 15. Báo cáo kết quả thực hiện đề án
1. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày cuối cùng diễn ra hoạt động xúc tiến thương mại, đơn vị chủ trì phải gửi báo cáo bằng văn bản (theo Mẫu 03 tại phụ lục kèm theo) về kết quả thực hiện đề án đến Sở Công Thương thông qua đơn vị được phân bổ kinh phí.
2. Đơn vị chủ trì có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện đề án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Trách nhiệm của Sở Tài chính
1. Hàng năm, Sở Tài chính căn cứ vào kế hoạch, dự toán kinh phí được duyệt và tiến độ thực hiện để cấp kinh phí kịp thời cho hoạt động xúc tiến thương mại.

2. Hướng dẫn sử dụng và thanh quyết toán các khoản kinh phí xúc tiến thương mại của tỉnh theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, giám sát việc thực hiện các đề án xúc tiến thương mại.
3. Thẩm định mức hỗ trợ kinh phí từng Đề án thuộc Chương trình trên cơ sở đề nghị của Sở Công Thương theo đúng quy định, đảm bảo thời gian và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 Điều 17. Trách nhiệm của Sở Công Thương
1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan phổ biến định hướng phát triển xuất khẩu, thị trường trong nước theo chiến lược, quy hoạch và các đề án phát triển ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chủ trì, hướng dẫn Trung tâm Xúc tiến thương mại, Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề, Liên minh Hợp tác xã, Hội nông dân tỉnh và các doanh nghiệp trong tỉnh có hoạt động xúc tiến thương mại đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu, điều kiện và tiêu chí quy định tại Quy chế này, đề xuất các Đề án xúc tiến thương mại theo quy định gắn với các Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia hàng năm theo từng thời kỳ của Bộ Công Thương.

3. Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đánh giá, thẩm định nội dung các Đề án xúc tiến thương mại do các đơn vị chủ trì đề xuất, tổng hợp đưa vào Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của tỉnh; tổ chức triển khai, lựa chọn đơn vị thực hiện, giao nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình của các đơn vị; quản lý kinh phí xúc tiến thương mại của tỉnh và tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện Chương trình.

4. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan thành lập Hội đồng xét duyệt, đánh giá, thẩm định, tổng hợp các đề án xúc tiến thương mại trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn đơn vị được giao dự toán sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, có hiệu quả, bảo đảm quyết toán kinh phí được cấp theo quy định hiện hành; tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện các đề án, bảo đảm đề án được thực hiện theo đúng yêu cầu, mục tiêu, nội dung, tiến độ và quy định của pháp luật.

5. Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp việc thực hiện các Đề án; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề ngoài quy định của Quy chế này hoặc vượt thẩm quyền; kiểm tra, xét duyệt quyết toán hàng năm từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại của tỉnh; tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện chương trình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 18. Trách nhiệm của Đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình
1. Đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình tiếp nhận Phiếu đăng ký hỗ trợ xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp, cơ sở; tổng hợp xây dựng nội dung, kinh phí đề nghị hỗ trợ thực hiện các Đề án thuộc Chương trình gửi đến đơn vị được phân bổ kinh phí (Mẫu 02 tại Phụ lục kèm theo); có trách nhiệm lựa chọn doanh nghiệp, cơ sở tham gia phù hợp với tiêu chí đã cam kết trong Đề án. Nội dung tham gia của doanh nghiệp, cơ sở phải phù hợp với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, cơ sở.
2. Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ để tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo đúng tiến độ, nội dung và dự toán đã được phê duyệt, đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả và chịu trách nhiệm về nội dung chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành. Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức, thực hiện Đề án (theo Mẫu 03 tại phụ lục kèm theo) gửi về Sở Công Thương thông qua đơn vị được phân bổ kinh phí và thực hiện thanh, quyết toán với đơn vị được phân bổ kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước và cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin trung thực liên quan đến tình hình thực hiện Đề án và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, theo quy định hiện hành.

Điều 19. Trách nhiệm của Đơn vị tham gia thực hiện Chương trình
1. Thực hiện đăng ký tham gia Chương trình (Mẫu 1 tại Phụ lục kèm theo) với đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình. Tham gia triển khai thực hiện Đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã đăng ký và đạt hiệu quả cao.

2. Thực hiện báo cáo kết quả tham gia Chương trình với đơn vị chủ trì để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định và phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình trong kiểm tra, giám sát, công tác thanh, quyết toán sau khi chương trình kết thúc.

Điều 20. Triển khai thực hiện

1. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Công Thương để nghiên cứu, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh cho phù hợp./.
 






    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                        
                                                                   CHỦ TỊCH        






PAGE  
2

